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Khảo sát Nhân khẩu học Cộng đồng Giáo xứ 
 
Mục đích  

Mục đích của cuộc khảo sát này là thu thập thông tin về cộng đồng giáo xứ của chúng 
ta để giúp chúng ta suy nghĩ về các mục vụ chúng ta cung cấp, nhu cầu trong cộng 
đồng của chúng ta là gì và nơi nào có cơ hội để mở rộng hoặc bắt đầu các mục vụ 
mới. Vui lòng nhờ một người trong gia đình quý vị điền vào bản khảo sát này cho toàn 
bộ gia đình quý vị — không cần mỗi thành viên trong gia đình phải nộp thông tin. 
 
Quý vị có thể gửi ý kiến ẩn danh trừ khi quý vị muốn đăng ký vào danh sách gửi thư 
của chúng tôi ở câu hỏi cuối cùng của khảo sát này. Quý vị có thể gửi trả lại khảo sát 
này đến (NHẬP ĐỊA ĐIỂM GỬI TRẢ LẠI Ở ĐÂY). Quý vị có thể tìm thấy phiên bản 
trực tuyến tại (NHẬP LIÊN KẾT HOẶC MÃ QR TẠI ĐÂY).  
 

 
1. Giáo xứ: 

________________________________________________________________ 

2. Tuổi của quý vị tính theo năm (đánh dấu vào một ô):    ☐ 0-19    ☐ 20-24    ☐ 25-

29    ☐ 30-34    ☐ 35-39    ☐ 40-44    ☐ 45-49    ☐ 50-54    ☐ 55-59    ☐ 60-64    

☐ 65-69    ☐ 70-74    ☐ 75-79    ☐ 80-84    ☐ 85+ 

 
3. Quý vị sống ở thành phố nào?  _______________________________________ 

 
4. Có bao nhiêu người trong gia đình quý vị? ______________________________ 

 
5. Độ tuổi của các thành viên khác trong gia đình quý vị là bao nhiêu? (chọn tất cả 

những đáp án đúng):    ☐ 0-4    ☐ 5-12    ☐ 13-19    ☐ 20-24    ☐ 25-29    ☐ 30-

34    ☐ 35-39    ☐ 40-44    ☐ 45-49    ☐ 50-54    ☐ 55-59    ☐ 60-64    ☐ 65-69    

☐ 70-74    ☐ 75-79    ☐ 80-84    ☐ 85+ 

 

6. Quý vị đã theo giáo xứ này bao lâu rồi? (chỉ chọn một đáp án):   ☐ Dưới 1 năm 

☐ 1-3 năm    ☐ 3-5 năm    ☐ 5-10 năm    ☐ 10-15 năm    ☐ 15-20 năm    ☐ Trên 

20 năm 
 

7. Tình trạng hôn nhân hiện tại của quý vị là gì? (chỉ chọn một đáp án): Độc thân 
(chưa từng kết hôn) 

☐ Đã đính hôn    ☐ Đã kết hôn    ☐ Đã ly hôn    ☐ Đã ly thân    ☐ Góa chồng/vợ 
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8. Quý vị thuộc dân tộc/chủng tộc nào? (chọn tất cả những đáp án đúng):     

☐ Người Mỹ gốc Phi/da đen    ☐ Người Châu Phi    ☐ Người Caribê     

☐    Người Trung Quốc    ☐ Người Đông Phi    ☐ Người Philippines ☐ Người 

Tây Ban Nha/La-tinh ☐ Người H'Mông    ☐ Người Nhật Bản    ☐ Người Hàn 

Quốc    ☐ Người La tinh/Thổ dân ☐ Người Trung Đông ☐ Người đảo Thái Bình 

Dương/Hawaii ☐ Người Nam Á (Ấn Độ, Pakistan)    ☐ Người Đông Nam Á 

(khác)    ☐ Người Việt Nam    ☐ Người da trắng (không phải người Tây Ban 

Nha)    ☐ Người đa chủng tộc    ☐ Người Châu Á (khác không xác định)    

☐ Khác (không phải người Tây Ban Nha/La-tinh): _______________    ☐ Không 

xác định 
 

9. Quý vị hoặc gia đình quý vị nói ngôn ngữ nào? (chọn tất cả những đáp án đúng):  

☐ Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ    ☐ TiếngChamorro    ☐ Tiếng Trung (Quảng Đông, 

Quan Thoại)    ☐ Tiếng Chuuk    ☐ ☐ Tiếng Philippines (Tagalog/Visayan, v.v.)     

☐ Tiếng Pháp    ☐ Tiếng bản địa Guatemala    ☐ Tiếng Hungary ☐ Tiếng 

Indonesia ☐ Tiếng Hàn Quốc    ☐ Tiếng Lào ☐    Tiếng La - tinh    ☐ Tiếng bản 

địa La-tinh   ☐ Tiếng người da đỏ bản địa (không xác định)    ☐ Tiếng Ba Lan   ☐ 

Tiếng Samoa   ☐ Tiếng Tây Ban Nha    ☐ Tiếng Swahili    ☐ Tiếng Ukraina    

☐ Tiếng Việt    ☐ Khác: _________________ 

 
10. Có thành viên nào trong gia đình quý vị có nhu cầu được hỗ trợ tiếp cận các dịch 

vụ công ích không? (chỉ chọn một đáp án): 

☐ Có    ☐ Không Nếu có, điều gì sẽ hữu ích nhất để họ có thể tham gia đầy đủ 

vào giáo xứ? (chọn tất cả những đáp án đúng):  

☐ Hỗ trợ thính giác (ví dụ: phiên dịch ASL) 

☐ Hỗ trợ vật lý (ví dụ: đường đi cho người đi xe lăn) 

☐ Hỗ trợ thị giác (ví dụ: nguồn lực phi hình ảnh/chữ nổi) 

☐ Khác (vui lòng nêu rõ) ____________________________________________ 

 
11. Phần khảo sát sau đây là tùy chọn và chỉ dành cho những người muốn cập nhật 

thông tin đăng ký giáo xứ của mình. Thông tin này sẽ được cập nhật trong cơ sở 
dữ liệu của chúng tôi và phản hồi của quý vị cho các câu hỏi khác trong khảo sát 
này sẽ được thêm vào để giúp cải thiện báo cáo nhân khẩu học của chúng tôi 
trong tương lai. 
 
Tên:   __________________________________________________ 
 
Địa chỉ:  __________________________________________________ 
 
Điện thoại: __________________________________________________ 
 
Email:  __________________________________________________ 
 

 

 


